
Tp. Hoà Chí Minh, ngaøy 30 thaùng 7 naêm 2018

THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ KIẾN KẾT QỦA XÉT CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
BẬC CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 2016 - HỌC KỲ 3

* ĐIỂM CHUẨN XÉT XẾP LOẠI HỌC BỔNG TỪ:  >=7,4 ĐIỂM (LOẠI KHÁ);   >=8,4 ĐIỂM (LOẠI GIỎI);   >=9,4 ĐIỂM (LOẠI XUẤT SẮC).

* PHÂN LOẠI ĐẠO ĐỨC, HẠNH KIỂM KHI XÉT CHO CẢ 3 LOẠI HỌC BỔNG, ĐỀU PHẢI ĐẠT LOẠI:  A (ĐẠT LOẠI B TRỞ XUỐNG: KHÔNG ĐƯỢC)
* HẠN ĐỊNH KHIẾU NẠI - ĐIỀU CHỈNH: TỪ NGÀY  30/07/2018 ĐẾN NGÀY 10/08/2018
* CẦN ĐIỀU CHỈNH, LIÊN HỆ BỘ PHẬN CHẾ ĐỘ HSSV (THẦY TÀI)- PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ (CÓ THỂ GỌI ĐT DI ĐỘNG: 0989.872.090)

* SAU HẠN ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH TRÊN, DANH SÁCH DỰ KIẾN NÀY TRỞ THÀNH DANH SÁCH CHÍNH THỨC (ĐÃ CẬP NHẬT) VÀ CHỜ THÔNG
    BÁO CHI PHÁT CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN.

TRÖÔØNG CÑ KYÕ THUAÄT CAO THAÉNG
PHOØNG HAØNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

CÐN CGKL 16A
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh A3 CNCTM1 GDQP KN-TL MC MD-PBCB MD-TNC QTDN TkHk3 MIN ĐĐ ĐXHB HB3

1 0461161040 Pha�m Xuân Kiê� t 23/06/94 7,5 7,2 8,0 9,5 7,8 6,3 6,9 7,6 7,66 6,3 A 8,06 Khá

CÐN CGKL 16B
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh A3 CNCTM1 GDQP KN-TL MC MD-PBCB MD-TNC QTDN TkHk3 MIN ĐĐ ĐXHB HB3

1 0461161094 Huỳnh Hoài Bảo 03/05/98 9,6 5,6 6,8 8,3 8,4 7,3 8,0 8,7 7,96 5,6 A 8,36 Khá

CÐN SCCK 16A
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh A3 CNSCM2 DC GDQP MD-PBCB MD-SCCTDTHS TBCN2 TBĐ TkHk3 MIN ĐĐ ĐXHB HB3

1 0462161005 Nguyễn Hoàng Chương 25/11/96 9,7 8,3 7,4 6,3 7,7 7,5 8,0 7,1 7,82 6,3 A 8,22 Khá

CÐN SCCK 16B
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh A3 CNSCM2 DC GDQP MD-PBCB MD-SCCTDTHS TBCN2 TBĐ TkHk3 MIN ĐĐ ĐXHB HB3

1 0462161098 Trần Quang Dự 26/11/98 7,3 6,2 8,0 7,3 8,0 8,4 7,9 8,9 7,84 6,2 A 8,24 Khá

CÐN HÀN 16
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh AV3 CNH 2 GDQP KCH 1 KTHG MD-HĐCB 2 MD-HĐNC TkHk3 MIN ĐĐ ĐXHB HB3

1 0463161033 Đào Minh Nhật 06/04/98 8,5 8,1 6,0 8,7 8,4 8,5 7,8 8,11 6,00 A 8,51 Giỏi

CÐN KTML 16A
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh A3 GDQP KTĐT KTLạnh LHCN MD-MLDD VLNĐL TkHk3 MIN ĐĐ ĐXHB HB3

1 0464161011 Bùi Phạm Tuấn Duy 19/12/91 9,9 8,3 9,8 9,1 8,3 9,3 8,5 9,11 8,30 A 9,51 Xuất sắc
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CÐN KTML 16B
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh A3 GDQP KTĐT KTLạnh LHCN MD-MLDD VLNĐL TkHk3 MIN ĐĐ ĐXHB HB3

1 0464161109 Phan Thành Đạt 29/11/97 8,4 6,5 7,7 7,3 7,7 8,3 7,0 7,74 6,50 A 8,14 Khá

CÐN ÔTÔ 16A
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh A3 ĐTửCB GDQP KN-TL MD-SCĐCXăng MD-SCHTBTLM MD-SCHTKĐĐL NKT QTDN TkHk3 MIN ĐĐ ĐXHB HB3

1 0465161036 Nguyễn Đình Khoa 18/06/92 9,7 8,1 7,0 9,3 8,0 8,5 6,8 8,2 8,80 8,40 6,8 A 8,80 Giỏi

CÐN ÔTÔ 16B
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh A3 ĐTửCB GDQP KN-TL MD-SCĐCXăng MD-SCHTBTLM MD-SCHTKĐĐL NKT QTDN TkHk3 MIN ĐĐ ĐXHB HB3

1 0465161117 Đỗ Danh Phi Hùng 16/05/98 9,6 8,8 6,5 9,1 8,5 7,8 7,8 8,5 8,50 8,53 6,5 A 8,93 Giỏi

CÐN ÔTÔ 16C
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh A3 ĐTửCB GDQP KN-TL MD-SCĐCXăng MD-SCHTBTLM MD-SCHTKĐĐL NKT QTDN TkHk3 MIN ĐĐ ĐXHB HB3

1 0465161203 Võ Công Hậu 20/07/97 8,5 9,8 7,5 9,4 9,0 9,0 9,0 9,0 8,30 8,93 7,5 A 9,33 Giỏi

CÐN ÔTÔ 16D
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh A3 ĐTửCB GDQP KN-TL MD-SCĐCXăng MD-SCHTBTLM MD-SCHTKĐĐL NKT QTDN TkHk3 MIN ĐĐ ĐXHB HB3

1 0465161295 Nguyễn Sỹ Hoàng 05/10/98 8,8 7,1 6,3 7,2 7,5 5,8 8,5 7,7 8,70 7,61 5,8 A 8,01 Khá

CÐN ĐCN 16A
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh A3 ĐTCS GDQP KTS MĐ2 MD-ĐKĐKN MD-ĐLĐ MD-TKĐTCN MD-VHMCC TĐĐ TkHk3 MIN ĐĐ ĐXHB HB3

1 0466161039 Từ Vũ Linh 11/03/96 9,3 9,5 6,8 9,2 7,9 8,0 8,5 9,0 7,30 7,1 8,35 6,8 A 8,75 Giỏi

CÐN ĐCN 16B
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh A3 ĐTCS GDQP KTS MĐ2 MD-ĐKĐKN MD-ĐLĐ MD-TKĐTCN MD-VHMCC TĐĐ TkHk3 MIN ĐĐ ĐXHB HB3

1 0466161133 Trần Duy Luân 24/04/97 9,7 8,9 7,3 7,6 7,0 9,0 6,5 9,0 7,50 6,4 7,84 6,4 A 8,24 Khá

CÐN ĐCN 16C
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh A3 ĐTCS GDQP KTS MĐ2 MD-ĐKĐKN MD-ĐLĐ MD-TKĐTCN MD-VHMCC TĐĐ TkHk3 MIN ĐĐ ĐXHB HB3

1 0466161245 Tào Kim Thoại 07/12/93 9,8 9,5 7,0 9,4 6,9 8,3 8,3 9,0 5,40 7,9 8,25 5,4 A 8,65 Giỏi

CÐN ĐCN 16D
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh A3 ĐTCS GDQP KTS MĐ2 MD-ĐKĐKN MD-ĐLĐ MD-TKĐTCN MD-VHMCC TĐĐ TkHk3 MIN ĐĐ ĐXHB HB3

1 0466161306 Lê Hô� ng Kỷ 19/08/97 9,4 7,9 7,5 9,2 8,2 9,3 8,0 8,0 6,10 7,7 8,19 6,1 A 8,59 Giỏi

CÐN ĐCN 16E
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh A3 ĐTCS GDQP KTS MĐ2 MD-ĐKĐKN MD-ĐLĐ MD-TKĐTCN MD-VHMCC TĐĐ TkHk3 MIN ĐĐ ĐXHB HB3

1 0466161361 Phạm Văn Chiến 29/08/91 8,8 9,7 7,5 7,9 6,9 10,0 6,7 9,5 7,50 5,9 7,91 5,9 A 8,31 Khá
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CHUYÊN VIÊN CHẾ ĐỘ HSSV TRƯỞNG PHOØNG HAØNH CHÍNH-QUẢN TRỊ

TRẦN VĂN TÀI NGUYỄN THANH NHÃ

CÐN ĐTCN 16A
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh A3 BTL-ĐTCS BTL-VXL ĐLĐT ĐTCS GDQP MD-CB MD-MĐ MD-TKMPĐT VXL TkHk3 MIN ĐĐ ĐXHB HB3

1 0467161059 Lê Hồng Phúc 27/05/94 7,8 8,0 9,0 9,0 9,9 6,5 9,9 7,0 10,00 10,0 8,79 6,5 A 9,19 Giỏi

CÐN ĐTCN 16B
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh A3 BTL-ĐTCS BTL-VXL ĐLĐT ĐTCS GDQP MD-CB MD-MĐ MD-TKMPĐT VXL TkHk3 MIN ĐĐ ĐXHB HB3

1 0467161172 Trần Trọng Thoại 10/02/97 9,9 10,0 9,5 7,7 9,6 7,5 9,6 8,5 8,30 8,3 8,86 7,5 A 9,26 Giỏi

CÐN QTM 16A
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh A3 CTDL-TT GDQP HĐH HQTCSDL MD-QTHTM-BTL TkHk3 MIN ĐĐ ĐXHB HB3

1 0468161029 Phan Xuân Hiếu 02/05/95 9,8 10,0 7,8 9,0 9,5 9,7 9,46 7,8 A 9,86 Xuất sắc

CÐN QTM 16B
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh A3 CTDL-TT GDQP HĐH HQTCSDL MD-QTHTM-BTL TkHk3 MIN ĐĐ ĐXHB HB3

1 0468161146 Châu Anh Kiệt 01/09/88 9,9 7,2 6,0 8,4 10,0 8,0 8,49 6,0 A 8,89 Giỏi

CÐN QTM 16C
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh A3 CTDL-TT GDQP HĐH HQTCSDL MD-QTHTM-BTL TkHk3 MIN ĐĐ ĐXHB HB3

1 0468161282 Quách Nghĩa Toàn 19/09/98 8,4 6,8 7,8 8,6 9,5 8,7 8,41 6,8 A 8,81 Giỏi

CÐN SCMT 16A
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh A3 GDQP HĐH MD-KTXS MD-QTHTM SCPCMT2-BTL TkHk3 MIN ĐĐ ĐXHB HB3

1 0469161021 Ngô Quang Hạ 01/12/98 9,9 7,0 9,2 8,5 9,2 8,5 8,83 7,0 A 9,23 Giỏi

CÐN SCMT 16B
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh A3 GDQP HĐH MD-KTXS MD-QTHTM SCPCMT2-BTL TkHk3 MIN ĐĐ ĐXHB HB3

1 0469161125 Lê Phi Hu� ng 30/11/94 10,0 6,3 8,2 8,5 8,5 8,9 8,59 6,3 A 8,99 Giỏi

CÐN KT 16
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh A3 BHXH GDQP KTDNSX2 KTGS KTNVNT THKBT TH-KTDNSX1 TkHk3 MIN ĐĐ ĐXHB HB3

1 0470161033 Phạm Thị Tuyết Lê 18/08/96 9,6 9,3 7,5 9,4 10,0 9,3 9,0 9,2 9,23 7,5 A 9,63 Xuất sắc
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